
Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng 

chỉ khác 

(nếu có)

Số điểm Bằng chữ

1 THTA01 Trần Thị Kim Anh 28/11/1995 Kinh Phú Thọ 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver

Tiểu học xã Ia 

Phí
78,0 Bảy mươi tám

2 THTA02 Trần Huỳnh Diệp 18/06/1997 Kinh Bình Định 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver
72,5

Bảy mươi hai 

phẩy năm

3 THTA03 Phan Thị Hân 12/05/1991 Kinh Bình Định 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Ka

Bỏ 

thi

4 THTA04 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 14/01/1990 Kinh Bình Định 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Phí
60,0 Sáu mươi

5 THTA05 Phạm Thu Hiền 16/02/1996 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học

Ngôn ngữ Anh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

TH&THCS xã Ia 

Mơ Nông

Tiểu học xã Ia 

Ka
51,0 Năm mươi mốt

6 THTA06 Rơ Châm H'Lược 06/12/1996 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh TH

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
37,0 Ba mươi bảy

7 THTA07 Nguyễn Thị Hoa 15/07/1999 Kinh Ninh Bình 12/12
Đại học Ngôn ngữ 

Anh
 

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver

Tiểu học xã Ia 

Ka
43,5

Bốn mươi ba 

phẩy năm

8 THTA08 Vũ Thị Phương Nam 20/01/1999 Kinh Thanh Hóa 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

Con bệnh 

binh

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học xã Ia 

Khươl
81,0 Tám mươi mốt

9 THTA09 Trần Thị Nga 24/09/1994 Kinh Hải Dương 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh
A

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Ka
54,5

Năm mươi bốn 

phẩy năm

10 THTA10 Nguyễn Thu Thảo 12/06/1992 Kinh Hải Dương 12/12 Đại học Tiếng Anh
GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Ka

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Bỏ 

thi

11 THTA11 Đỗ Thị Thanh Thảo 21/03/1999 Kinh Bình Định 12/12
Đại học Ngôn ngữ 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Đăk 

Tơ Ver

Tiểu học xã Ia 

Khươl
45,0 Bốn mươi lăm

12 THTA12 Lương Thị Thơm 10/10/1993 Kinh Hải Dương 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly

Tiểu học xã Ia 

Phí
89,0 Tám mươi chín

13 THTA13 Nguyễn Thị Minh Trang 26/12/1987 Kinh Huế 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh
A

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học xã Ia 

Ka
56,0 Năm mươi sáu

14 THTA14 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/01/1996 Kinh Quảng Ngãi 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly

Tiểu học xã Ia 

Ka
93,0 Chín mươi ba

15 THTA15 Nguyễn Đức Trung 13/04/1996 Kinh Kon Tum 12/12
Đại học SP Tiếng 

Anh

ƯD CNTT cơ 

bản

GVTH

hạng III
V.07.03.29

Tiểu học xã Ia 

Khươl

Tiểu học thị trấn 

Ia Ly
85,5

Tám mươi lăm 

phẩy năm

Danh sách gồm có: 15 thí sinh

(Kèm theo Thông báo số 75/TB-HĐTD ngày 17/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024)
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STT
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